
STT Họ và tên Nam Nữ CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi
Kết quả

1
Nguyễn Ngọc Minh 

Hùng
x 311515151 06/10/2012 Công an tỉnh Tiền Giang

Thanh Nhựt, Gò 

Công Tây, tỉnh 

Tiền Giang

28 Đạt

2 Thái Hoàng Trúc Ly x 079171000228 08/01/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
24 Đạt

3 Ngô Thị Ngọc Ánh x 215433267 12/09/2012 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

4 Lê Thanh Trúc Linh x 272826433 16/05/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

5 Thị Phụng x 370696707 15/02/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 27 Đạt

6 Trần Thị Cẩm Thu x 025954835 23/03/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

7 Đặng Văn Na x 352053769 29/03/2007 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

8
Nguyễn Thị Mai 

Lan
x 079300005762 17/08/2016

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
27 Đạt

9
Nguyễn Thị Thanh 

Hường
x 215454866 04/09/2013 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

10
Huỳnh Thị Thanh 

Nhàn
x 023611357 29/07/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

KẾT QUẢ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC CA 10H00 NGÀY 18/10/2019 TẠI 

HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

792 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Gấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TẠI 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - 

 CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI, DỊCH 

VỤ VÀ 

PHÂN 

PHỐI 

TỔNG HỢP 

(THÀNH 

PHỐ HÀ 

NỘI)



11 Nguyễn Xuân Hiểu x 125452100 22/12/1991 Công an tỉnh Bắc Ninh 30 Đạt

12 Trần Thị Bình x 040188000955 10/12/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

279 An Dương 

Vương, phường 

An Lạc, quận 

HỘ KINH 

DOANH 

TRẦN THỊ 

29 Đạt

13 Huỳnh Văn Hiệp x 022924929 12/1/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

14 Huỳnh Văn Tuấn x 025250048 10/3/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

15 Nguyễn Văn Lạc x 079081008727 24/10/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

16 Lê Minh Tiến x 079096008978 27/07/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

17 Nguyễn Nhựt Nam x 301326678 02/08/2018 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

18 Phùng Hoàng Giang x 281073107 25/03/2019
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

19
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
x 022746389 04/07/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

20
Lưu Nguyễn Duy 

An
x 381828637 04/06/2013 Công an tỉnh Cà Mau 27 Đạt

21
Nguyễn Thị Thúy 

An
x 385741547 02/06/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

22 Trương Nhựt Anh x 385751480 19/06/2019 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE

792 Nguyễn 

Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Gấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

TẠI 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - 

 CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI, DỊCH 

VỤ VÀ 

PHÂN 

PHỐI 

TỔNG HỢP 

(THÀNH 

PHỐ HÀ 

NỘI)

97/3A Kha Vạn 

Cân, phường 

Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

HOÀNG 

KHANG 

SKY

Lầu 5, Toà Nhà 

EBM Building, 

Số 394 Ung Văn 

Khiêm, Phường 

25, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ASAHI 

BEVERAG

ES VIỆT 

NAM



23
Nguyễn Thị Hồng 

Ánh
x 385836745 04/07/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

24
Nguyễn Khánh 

Băng
x 385592636 23/10/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

25 Trần Thị Bình x 385731590 31/08/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

26 Dương Quốc Chí x 385503191 30/10/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

27
Lương Quang 

Cương
x 385591273 22/12/2009 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

28 Lê Tâm Đan x 385690484 24/07/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 27 Đạt

29 Huỳnh Thị Đèo x 385808312 26/05/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

30 Võ Hồng Diễm x 385657129 22/08/2011 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

31 Ngô Văn Điền x 385650990 21/11/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

32 Võ Thị Diệu x 385684855 20/06/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

33 Đinh Thị Hà x 385661478 10/11/2011 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

34 Ân Bích Hoa x 385630605 17/01/2011 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE



35 Quách Huy Hoàng x 385626934 08/12/2010 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

36 Lê Anh Hưng x 385837574 27/07/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

37 Lý Ngọc Hưng x 385792816 22/02/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

38 Nguyễn Thái Huy x 385831163 08/03/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

39 Trịnh Quốc Huy x 385892849 10/07/2019 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

40 Đặng Quốc Khải x 366098929 04/03/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 Đạt

41 Tô Trúc Kiều x 385806972 08/08/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

42 Lê Thị Mỹ Linh x 385747378 04/04/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 25 Đạt

43 Nguyễn Thanh Lý x 385432010 22/04/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

44 Phan Diễm Mi x 385726714 22/08/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

45 Võ Thị Diễm Mi x 385713621 10/07/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

46
Nguyễn Thị Ngọc 

Mơ
x 385711734 25/03/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE



47 Đặng Thị Mun x 385730928 25/11/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

48 Đinh Thị Diễm My x 385576901 10/9/2019 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

49 Sơn Hoàn Nam x 365932126 25/11/2008 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

50 Sơn Nghĩa x 385747011 06/04/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

51 Huỳnh Cẩm Ngọc x 385397723 17/10/2011 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

52 Ngô Kim Ngọc x 381541406 18/07/2007 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

53 Nguyễn Văn Nhân x 366056101 12/04/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 Đạt

54 Liên Yến Nhi x 385769833 12/03/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

55 Thạch Thị Ngọc Nhi x 385858216 08/03/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

56 Nguyễn Thị Ái Như x 385869208 02/07/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

57 Trần Huỳnh Như x 381784828 05/10/2015 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

58 Lý Thị Thúy Nhuận x 385713539 08/04/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE



59
Thạch Thị Hồng 

Nương
x 385680654 25/12/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

60 Lâm Hồng Phúc x 385609864 09/04/2019 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

61 Mã Tấn Phúc x 385567845 15/11/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

62
Nguyễn Thị Mỹ 

Phụng
x 385812250 20/07/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

63 Lâm Thảo Quyên x 385591379 24/12/2009 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

64 Lâm Thị Tú Quyên x 385572920 26/06/2009 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

65 Nguyễn Trung Sỉ x 385679749 21/12/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

66 Quách Văn Tài x 385483299 10/11/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 27 Đạt

67 Trần Văn Tâm x 385657315 12/04/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

68 Bùi Thái Thanh x 385562462 15/08/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

69 Lê Thị Vân Thanh x 385310178 08/08/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

70
Dương Thị Thạch 

Thảo
x 381542198 09/11/2015 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE



71 Lâm Phương Thảo x 385740065 16/01/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

72 Lê Thị Như Thoại x 385739246 06/03/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

73
Ngô Thị Thanh 

Thúy
x 385809342 29/06/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

74
Nguyễn Thị Cẩm 

Tiên
x 385687293 19/07/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

75 Võ Văn Tình x 385757388 07/08/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

76 Lâm Huyền Trân x 385722330 03/07/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

77
Nguyễn Thị Kiều 

Trang
x 385794933 19/06/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 28 Đạt

78
Trần Thị Thùy 

Trang
x 385572909 07/11/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

79 Lê Thị Kiều Trinh x 385753370 13/05/2019 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 Đạt

80 Phạm Văn Tuấn x 381786152 20/04/2012 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

81 Trần Hà Tú Uyên x 385576487 21/12/2017 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

82
Lương Đặng Hoàng 

Vũ
x 381888353 04/03/2015 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE



83 Trần Thị Thúy Vy x 385738184 07/02/2014 Công an tỉnh Bạc Liêu 25 Đạt

84 Nguyễn Thị Hồng Ý x 385691690 15/11/2016 Công an tỉnh Bạc Liêu 30 Đạt

85 Nguyễn Mai Thy x 025736237 25/02/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

86 Phạm Thị Thắm x 225616784 22/09/2016 Công an tỉnh Khánh Hòa 30 Đạt

87
Nguyễn Thị Bích 

Hường
x 023263447 07/11/2007

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

88 Trần Hiếu Trung x 079096010986 27/02/2019

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội

27 Đạt

89 Kiều Lệ Huyền x 024832893 17/01/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

90
Vũ Thị Thanh 

Tuyền
x 024921210 09/05/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

91 Trần Thái Phương x 291075523 7/30/2009 Công an tỉnh Tây Ninh 29 Đạt

92 Trịnh Thị Giang x 174686751 3/21/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa 29 Đạt

93 Võ Văn Hiệp x 025393551 1/29/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

94 Trầm Thị Thu Thủy x 312421029 5/9/2019 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

72 Lê Thánh 

Tôn, phường 

Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMM

ERCE

340-342-344 Bùi 

Hữu Nghĩa, 

Phường 2, quận 

Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VIỆT NAM 

KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN - 

TRUNG 

TÂM KINH 

DOANH 

CHUỖI 

CỬA 

HÀNG 

VISSAN

819/31b Trương 

Đăng Quế, 

Phường 3, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG 

SẢN NHÀ 

QUÊ



95 Vũ Thị Ánh Hồng x 079185002339 4/22/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

96 Lê Thị Thanh Lài x 215396396 1/3/2012 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

97
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
x 025068178 2/16/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

98
Nguyễn Thị Thu 

Trang
x 024951802 12/12/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

99 Lê Hoàn Nhân x 341857589 5/3/2019 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

100 Dương Minh Hoàng x 024160186 9/18/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

101 Đặng Thị Bé x 212716961 2/25/2013
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

102 Nguyễn Hữu Thông x 079096005570 6/28/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

103 Võ Thiện Tài x 205953055 2/17/2016
Công an tỉnh Quảng 

Nam
30 Đạt

104 Đỗ Thị Kim Hồng x 022220933 11/7/2006
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

105
Nguyễn Ngọc 

Phương Thảo
x 079199008009 6/18/2018

Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
26 Đạt

106 H'Mok Thiên Tài x 241725213 8/3/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk 27 Đạt

819/31b Trương 

Đăng Quế, 

Phường 3, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

NÔNG 

SẢN NHÀ 

QUÊ

Số 18 Đường 42 

Ấp Đông, 

phường Bình 

Trưng Đông, 

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ KỸ 

THUẬT 

VIỆT Á

A77/6 Nguyễn 

Thần Hiến, 

Phường 18, 

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CUNG CẤP 

THỰC 

PHẨM HAI 

LÚA



107 Nguyễn Hữu Tài x 079062006456 5/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
28 Đạt

108 Lê Vi Min x 321341279 7/22/2019 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

109 Võ Đăng Thảo x 245407337 3/9/2017 Công an tỉnh Đắk Nông 26 Đạt

110 Nguyễn Tri Thức x 371801951 7/16/2018 Công an tỉnh Kiên Giang 24 Đạt

111 Trần Minh Thùy x 201668320 9/6/2012
Công an thành phố Đà 

Nẵng
29 Đạt

112 Nguyễn Thanh Tú x 365811839 12/4/2006 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 Đạt

113 Trần Thị Ngọc Hiếu x 271974447 4/20/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 26 Đạt

114 Trần Thị Bảo Vi x 191823408 1/9/2016
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
29 Đạt

115 Lê Thị Thu Lil x 321563355 4/17/2012 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

Vũ Đế Anh

Chuyên viên chấm thi

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Mỹ Linh

KT. TRƯỞNG PHÒNG

133/39 Đường 

Ni Sư Huỳnh 

Liên, Phường 

10, quận Tân 

Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SX 

TM DV 

KHANG 

NGHI

A77/6 Nguyễn 

Thần Hiến, 

Phường 18, 

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CUNG CẤP 

THỰC 

PHẨM HAI 

LÚA


